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A. HÌNH THỨC KIỂM TRA

Trắc nghiệm 100% bao gồm: Tổng cộng 28 câu
- Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (mỗi câu 0,25 điểm).
- Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (mỗi câu 1 điểm).
B. NỘI DUNG ÔN TẬP

Nội dung kiểm tra cuối HKI gồm 5 bài:

- Bài 1. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.
- Bài 2. Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường.

- Bài 3. Lạm phát trong kinh tế thị trường

- Bài 4. Thất nghiệp trong kinh tế thị trường.

- Bài 5. Thị trường lao động, việc làm.

- Bài 6. Ý tưởng và cơ hội kinh doanh.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Câu 1. Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm
A. lợi tức.

B. tranh giành.
C. cạnh tranh.

D. đấu tranh.

Câu 2. Một trong những đặc trưng cơ bản phản ánh sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế đó là giữa họ luôn luôn có sự
A. ganh đua.
B. thỏa hiệp.
C. thỏa mãn.
D. ký kết.
Câu 3. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (……) trong khái niệm sau đây: “……. là những hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác”.

A. Văn hóa tiêu dùng.

B. Đạo đức kinh doanh.

C. Cạnh tranh lành mạnh.

D. Cạnh tranh không lành mạnh.
Câu 4. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của việc cạnh tranh không lành mạnh?
A. Xâm phạm thông tin, bí mật trong kinh doanh.
B. Nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa.

C. Đầu tư, cải tiến trang thiết bị, máy móc.

D. Đãi ngộ tốt với lao động có tay nghề cao.

Câu 5. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là do có sự khác nhau về
A. điều kiện sản xuất.

B. giá trị thặng dư.

C. nguồn gốc nhân thân.

D. quan hệ tài sản.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh kinh tế?
A. Tồn tại nhiều chủ sở hữu, là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh.

B. Sự tương đồng về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất giữa các chủ thể kinh tế.
C. Các chủ thể kinh tế luôn giành giật những điều kiện thuận lợi để thu lợi nhuận cao nhất.

D. Các chủ thể kinh tế có điều kiện sản xuất khác nhau, tạo ra chất lượng sản phẩm khác nhau.

Câu 7. Cạnh tranh mang lại những vai trò nào trong trường hợp sau đây “Hãng bánh H mới tung ra thị trường một loại bánh mới chất lượng được cải tiến vượt bậc cùng giá thành vô cùng cạnh tranh”?
A. Giúp cho người tiêu dùng được tiếp cận với các nguồn hàng đắt đỏ.

B. Giúp cho người tiêu dùng được tiếp cận với nguồn sản phẩm có chất lượng tốt và giá thành phải chăng.
C. Người tiêu chịu tác động tiêu cực do các hãng bánh cạnh tranh khốc liệt với nhau.

D. Người tiêu dùng không được hưởng lợi từ sự cạnh tranh của các chủ thể kinh tế.

Câu 8. Trong nền kinh tế thị trường, nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?
A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.
B. Sự tồn tại của một chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.

C. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những chủ thể cạnh tranh.

D. Sự tồn tại một chủ sở hữu với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập.
Câu 9. Hộ ông T có một chuỗi kinh doanh hải sản tươi sống, đối thủ của ông T là ông K cũng có hình thức kinh doanh tương tự. Để có thể vượt qua được hộ ông K, ông T thuê người tung tin đồn thất thiệt về chất lượng nguồn hải sản nhà ông K, khiến hộ nhà ông K mất khách trong một thời gian dài. Cách thức cạnh tranh của ông T đã được coi là cạnh tranh lành mạnh hay chưa?
A. Cách cạnh tranh của ông T đã mang lại hiệu quả kinh doanh đáng kể.

B. Hình thức cạnh tranh của hộ ông T không được coi là hình thức cạnh tranh lành mạnh vì đã làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của nhà ông K.
C. Hình thức cạnh tranh của hộ ông T đã giúp ông K có được thêm bài học quan trọng trong việc làm ăn và kinh doanh.

D. Hình thức cạnh tranh của ông T làm cho thị trường kinh tế thị trường ngày một phát triển rộng mở.

Câu 10. Trong thời gian qua, việc kinh doanh của công ty H có dấu hiệu thua kém công ty K về doanh thu và lợi nhuận. Giám đốc công ty H đã tìm nhiều cách khắc phục. Ông đã cắt giảm chi phí sản xuất bằng cách tìm mua nguyên vật liệu có chất lượng kém hơn, nguồn gốc không rõ ràng. Em đồng tình hay không đồng tình với hành động của giám đốc công ty H trong tình huống này? Vì sao?
A. Đồng tình. Vì đây là một cách thường thấy mà các doanh nghiệp của nước ta hay thực hiện.

B. Đồng tình. Vì đã cạnh tranh thì không được tỏ ra yếu mềm, thương người.

C. Không đồng tình. Vì đó là cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến chất lượng cần đạt của sản phẩm.
D. Không đồng tình. Vì cách làm của giám đốc không hợp lí, đúng ra ông phải thảo luận với giám đốc của công ty kia trước.

Câu 11. Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do trong sản xuất, kinh doanh là một trong những
A. nguyên nhân của sự giàu nghèo.
B. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
C. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.
D. tính chất của cạnh tranh.

Câu 12. Em hãy cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến cầu trong trường hợp sau:
Sau khi tính toán thu nhập và cân đối nguồn tài chính của gia đình, anh P quyết định mua xe ô tô của hãng D để thuận tiện cho việc kinh doanh và đi lại.

A. Giá cả hàng hóa đó trên thị trường.

B. Thị hiếu, tâm lý.

C. Dân số.

D. Thu nhập của người tiêu dùng.
Câu 13. Em hãy phân tích quan hệ cung cầu trên thị trường trong thông tin sau:
Giá cam giảm khi người nông dân được mùa sản lượng thu hoạch tăng lên, làm nguồn cung dồi dào.
A. Cung – cầu tác động lẫn nhau.

B. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.

D. Giá cả thị trường giảm thì cung tăng.
Câu 14. Số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời kì nhất định được gọi là
A. cung.
B. cầu.
C. lạm phát.
D. thất nghiệp.

Câu 15. Xác định nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp sau:
Xu hướng tiêu dùng “sản phẩm xanh” đang dần trở thành phổ biến ở Việt Nam. Người tiêu dùng ngày càng chọn mua nhiều hơn các sản phẩm có yếu tố “xanh”, lựa chọn các phương thức tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường. Đây là những thay đổi tích cực của xu hướng tiêu dùng, làm cho cộng đồng “người tiêu dùng xanh” ngày càng trở nên đông đảo.

A. Thu nhập của người tiêu dùng.

B. Tâm lí, thị hiếu của người tiêu dùng.
C. Giá cả của hàng hóa, dịch vụ thay thế.

D. Quy mô dân số thế giới ngày càng tăng.

Câu 16. Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người bán
A. đang lưu thông trên thị trường.

B. có khả năng và sẵn sàng bán.
C. đã có mặt trên thị trường.

D. do các doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường.

Câu 17. Vào đầu mỗi năm học mới, nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh tăng, các nhà sản xuất đã đẩy mạnh sản xuất. Xét về quan hệ cung cầu thì nhà sản xuất đã vận dụng nội dung nào dưới đây?
A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.
B. Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.

D. Cung - cầu triệt tiêu lẫn nhau.
Câu 18. Nhân dịp lễ 30/4 các công ty lữ hành giảm giá, Giám đốc ngân hàng A đã cho toàn thể nhân viên dưới quyền nghỉ để đi du lịch. Giám đốc A đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung – cầu?
A. Giá cả độc lập với cầu.
B. Giá cả tăng thì cầu giảm.

C. Giá cả ngang bằng giá trị.
D. Giá cả giảm thì cầu tăng.
Câu 19. H rất thích ăn thịt bò trong thực đơn hàng ngày của mình nhưng giá thịt bò tăng cao, trong khi giá thịt lợn lại giảm rất mạnh. Để phù hợp với quy luật cung cầu và để tiêu dùng có lợi nhất, bạn H nên điều chỉnh hoạt động tiêu dùng của mình như thế nào để có lợi nhất?
A. Không ăn thịt mà chỉ mua rau.

B. Chuyển sang ăn chay đợi cho thịt bò xuống.

C. Hạn chế mua ít thị bò lại hoặc chuyển sang dùng thịt lợn.
D. Giữ nguyên thực đơn thịt bò hàng ngày.

Câu 20. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi trên thị trường có hiện tượng giá cả thị trường tăng thì sẽ tác động đến cung và cầu như thế nào?
A. Cung tăng, cầu giảm.
B. Cung giảm, cầu tăng.

C. Cung và cầu giảm.

D. Cung và cầu tăng.

Câu 21. Qua mùa trung thu, nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm xuống. Ban lãnh đạo công ty quyết định bàn các giải pháp để duy trì hoạt động của công ty. Trong các giải pháp sau đây, giải pháp nào sẽ giúp cho công có thể đứng vững và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để có lợi nhất?
A. Thu hẹp sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác.
B. Tiếp tục sản xuất bánh trung thu và đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm.

C. Vẫn sản xuất đại trà bánh trung thu để chuẩn bị cho mùa trung thu năm sau.

D. Đóng cửa sản xuất, chờ mùa trung thu năm sau.
Câu 22. Em hãy phân tích quan hệ cung cầu trên thị trường trong thông tin sau:
Các trang bán hàng trực tuyến xuất hiện ngày càng nhiều khi nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng tăng cao.
A. Cung – cầu tác động lẫn nhau.
B. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.

D. Giá cả thị trường giảm thì cung tăng.

Câu 23. Trong nền kinh tế, khi mức giá chung các hàng hoá, dịch vụ của nền kinh tế tăng một cách liên tục trong một thời gian nhất định, làm giảm giá trị và sức mua của đồng tiền được gọi là
A. lạm phát.
B. tiền tệ.
C. cung cầu.
D. thị trường.

Câu 24. Trong nền kinh tế, khi lạm phát ở mức độ vừa phải thì giá cả hàng hóa, dịch vụ thường tăng ở mức độ
A. một con số.

B. hai con số trở lên.
C. không đáng kể.

D. không xác định.

Câu 25. Một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế là trong quá trình sản xuất có sự tăng giá của
A. các yếu tố đầu vào.

B. các yếu tố đầu ra.

C. cung tăng quá nhanh.
D. cầu giảm quá nhanh.
Câu 26. Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hằng năm, gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế khi đó lạm phát của nền kinh tế ở mức độ
A. lạm phát vừa phải.

B. lạm phát phi mã.
C. siêu lạm phát.

D. lạm phát tượng trưng.

Câu 27. Trong nền kinh tế, nếu lạm phát càng tăng lên thì giá trị đồng tiền sẽ
A. tăng theo.
B. giảm xuống.
C. không đổi.
D. sinh lời.
Câu 28. Đối với nền kinh tế, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến chi phí và các yếu tố đầu vào tăng cao từ đó dẫn đến hậu quả các doanh nghiệp
A. mở rộng quy mô sản xuất.
B. thu hẹp quy mô sản xuất.
C. tăng cường tiềm lực tài chính.
D. đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Câu 29. Đối với xã hội, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến cho thu nhập thực tế của người lao động có xu hướng
A. tăng.
B. giảm.
C. không đổi.
D. cân bằng.

Câu 30. Việc làm nào dưới đây của cơ quan quản lý nhà nước sẽ góp phần kiềm chế tiến tới đẩy lùi nguy cơ lạm phát trong nền kinh tế?
A. Chính sách tài khóa thắt chặt.
B. Nâng mệnh giá tiền.

C. Cấm xuất khẩu.

D. Dừng sản xuất.

Câu 31. Đối với các doanh nghiệp, khi nền kinh tế có dấu hiệu lạm phát việc làm nào dưới đây sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi vượt qua khủng hoảng?
A. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
B. Tăng thuế thu nhập doanh nghiệp.

C. Tạm đình chỉ hoạt động nhà máy.
D. Giảm hạn ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Câu 32. Em hãy đọc thông tin sau và cho biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạm phát là?

Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn và ngày càng có quan hệ sâu rộng với các nền kinh tế trên thế giới nên biến động giá cả hàng hoá trên thế giới có tác động nhất định đến giá cả và lạm phát trong nước, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào tổng cầu của bên ngoài. Trong ba tháng cuối năm 2022, kinh tế trong nước có khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn, áp lực lạm phát sẽ tiếp tục xu hướng tăng dần khi giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào trên thế giới và giá sản xuất trong nước đang ngày càng tăng cao.
(Trích Tổng Cục Thống kê, Diễn biến của thế giới tạo áp lực rất lớn đối với kinh tế Việt Nam, ngày 29-9-2022)
A. Chi phí sản xuất giảm.
B. Chi phí sản xuất tăng.
C. Nhà nước tăng lương.
D. Nhu cầu tiêu dùng tăng.
Câu 33. Lạm phát được phân chia thành những loại nào dưới đây?
A. Lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã, siêu lạm phát.
B. Lạm phát thấp, lạm phát trung bình, lạm phát cao.

C. Lạm phát ngắn hạn, lạm phát trung hạn, lạm phát dài hạn.

D. Lạm phát bình thường, lạm phát kinh niên, lạm phát nghiêm trọng.
Câu 34. Lạm phát từ 4 con số trở lên là
A. Lạm phát vừa phải.

B. Lạm phát phi mã.

C. Siêu lạm phát.

D. Lạm phát thực tế.

Câu 35. Trong nền kinh tế, việc phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện là căn cứ vào
A. tính chất của thất nghiệp.
B. nguồn gốc thất nghiệp.

C. chu kỳ thất nghiệp.

D. cơ cấu thất nghiệp.
Câu 36. Việc phân chia các loại hình thất nghiệp thành thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp chu kì là căn cứ vào
A. tính chất của thất nghiệp.
B. nguồn gốc thất nghiệp.

C. chu kỳ thất nghiệp.

D. nguyên nhân gây thất nghiệp.
Câu 37. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?
A. Cơ chế tinh giảm lao động.
B. Thiếu kỹ năng làm việc.
C. Đơn hàng công ty sụt giảm.
D. Do tái cấu trúc hoạt động.
Câu 38. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân khách quan khiến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp?
A. Do khả năng ngoại ngữ kém.
B. Do thiếu kỹ năng làm việc.
C. Do không đáp ứng yêu cầu.
D. Do công ty thu hẹp sản xuất.
Câu 39. Việc làm nào dưới đây sẽ góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay?
A. Chính sách an sinh xã hội.
B. Xóa bỏ định kiến về giới.

C. Chia đều lợi nhuận khu vực.
D. Hưởng chế độ phụ cấp khu vực.
Câu 40. Tình trạng người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc làm ở mức lương thịnh hành là nội dung của khái niệm
A. thất nghiệp.
B. lạm phát.
C. thu nhập.
D. khủng hoảng.

Câu 41. Trên địa bàn huyện X, gia đình anh H và vợ là chị D, do kinh tế khó khăn, anh H quyết định đưa cả gia đình về quê sinh sống. Sau khi tìm hiểu một số công ty, anh H quyết định nộp hồ sơ xin việc vào một số công ty trên địa bàn. Chị D vốn là giáo viên mầm non, sau khi chuyển về quê, chị xin vào làm tạp vụ tại một cơ sở sản xuất kinh doanh với mức lương thấp nên chị chưa muốn đi làm. Bố anh là ông K năm nay 55 tuổi, đã làm cho một công ty sản xuất ôtô gần 30 năm. Vì có trình độ tay nghề cao nên khi doanh nghiệp tái cơ cấu, ông K tiếp tục làm việc đến khi về hưu. Em trai anh H là anh Y là kỹ sư công nghệ thông tin cho một công ty có vốn nước ngoài. Những ai dưới đây đang ở trong tình trạng thất nghiệp?
A. Anh H và chị D.
B. Anh H và ông K.
C. Anh Y và anh H.
D. Chị D và ông K.

Câu 42. Do tác động của khủng hoảng kinh tế, công ty Z lên kế hoạch tinh giảm và tinh giảm một số bộ phận. Chị H sau khi viết đơn xin nghỉ việc và được nhận trợ cấp, chị đã dùng số tiền đó để mở một cửa hàng tạp hóa công việc dần đi vào ổn định. Chị M sau khi nghỉ việc đã nộp đơn lên cơ quan chức năng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Anh L, vốn là thợ có tay nghề cao sau khi nghỉ việc đã nộp đơn vào công ty P, trong lúc chờ ký hợp đồng anh tranh thủ đi du lịch cùng gia đình kết hợp tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Chị Q sau khi nghỉ việc tại công ty X đã được công ty T nhận vào làm việc và trải qua thời gian tập sự 3 tháng trước khi ký hợp đồng chính thức. Những ai dưới đây đang ở trong tình trạng thất nghiệp?
A. Chị H và chị M.
B. Anh L và chị Q.
C. Chị M và anh L.
D. Chị Q và và chị H.

Câu 43. Thời gian gần đây, do giá xăng dầu thế giới tăng, chi phí vận tải đường biển tăng, nguồn cung nhập khẩu bị đứt gãy, hàng loạt doanh nghiệp, xí nghiệp A phải tạm ngưng sản xuất, hàng vạn lao động phải nghỉ việc hoặc ngưng việc, thu nhập giảm xuống. Điều này làm giảm tiêu dùng, thu hẹp sản xuất trong nền kinh tế và càng khiến cho các doanh nghiệp lao đao, thua lỗ. Số xí nghiệp tạm ngưng sản xuất hoặc giải thể ngày càng tăng lên. Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp gia tăng?
A. Do sự vận động của nền kinh tế.
B. Do năng lực của người lao động.

C. Do sự mất cân đối cung cầu.
D. Do người lao động thiếu kỹ năng.

Câu 44. Chị Y và nhóm bạn của mình đang thất nghiệp. Chị Y đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp nhưng làm nhân viên hành chinh cho một cơ sở giáo dục. Sau một thời gian làm việc, chị quyết định thôi việc để đi tìm công việc mới phù hợp với sở thích và khả năng của mình. Anh X bị doanh nghiệp cho thôi việc do vi phạm kỉ luật lao động nhiều lần, anh T bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp trong các trường hợp trên?
A. Do không hài lòng với công việc.
B. Do vi phạm kỷ luật lao động.

C. Do cơ sở kinh doanh đóng cửa.
D. Do mất cân đối cung cầu lao động.
Câu 45. Đọc thông tin và cho biết ông M thất nghiệp là
Ông M là thợ xây dựng làm việc trong một công trình lớn. Hiện nay công trình đã hoàn thành, không còn việc để làm, ông phải nghỉ việc, ông đi tìm việc làm ở công trình nơi khác. Nhưng trong ba tháng nay, ông vẫn chưa tìm được nơi làm mới.
A. thất nghiệp tạm thời.
B. thất nghiệp tự nguyện.

C. thất nghiệp chu kỳ.

D. thất nghiệp cơ cấu.
Câu 46. Loại hình thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải là hình thức
A. thất nghiệm cơ cấu.

B. thất nghiệm tạm thời.

C. thất nghiệp tự nguyện.
D. thất nghiệm chu kỳ.
Câu 47. Việc làm là
A. tất cả những hoạt động có mục đích, có ý thức của con người.

B. hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm.
C. tất cả những hoạt động lao động đem lại thu nhập cho con người.

D. những hoạt động lao động tạo ra thu nhập bị pháp luật nghiêm cấm.

Câu 48. Thị trường lao động và thị trường việc làm có m
ối quan hệ như thế nào?
A. Tác động qua lại chặt chẽ với nhau.
B. Tồn tại độc lập, không có mối liên hệ gì.

C. Tác động một chiều từ phía thị trường lao động.

D. Tác động một chiều từ phía thị trường việc làm.

Câu 49. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho nhu cầu đời sống là nội dung của khái niệm
A. lao động.
B. cạnh tranh.
C. thất nghiệp.
D. cung cầu.

Câu 50. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi, trong đó lao động có đặc trưng nào dưới đây chiếm ưu thế trong tuyển dụng?
A. Chú trọng lao động chất lượng cao.
B. Lao động không qua đào tạo.

C. Lao động giản đơn.

D. Lao động có trình độ phổ thông.
Câu 51. Nơi diễn ra sự thỏa thuận, xác lập hợp đồng làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương và điều kiện làm việc được gọi là
A. thị trường việc làm.

B. thị trường lao động.

C. trung tâm giới thiệu việc làm.
D. trung tâm môi giới việc làm.
Câu 52. Hiện nay, xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ diễn ra theo hướng
A. lao động trong dịch vụ giảm so với lao động trong nông nghiệp.

B. lao động trong công nghiệp giảm so với lao động trong nông nghiệp.

C. lao động trong nông nghiệp giảm, lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng.
D. lao động trong nông nghiệp tăng so với lao động trong công nghiệp và dịch vụ.
Câu 53. Đọc thông tin và chỉ rõ mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm trong trường hợp này?
Lực lượng lao động ở nước H tăng nhanh. Để ổn định đời sống của người lao động và phát triển kinh tế, Chính phủ nước này đã có những chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động. Số việc làm tăng, tạo nhiều cơ hội cho người lao động lựa chọn việc làm phù hợp. Năng suất lao động tăng, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và thu được lợi nhuận cao hơn, tạo điều kiện cho kinh tế nước H tăng trưởng và phát triển bền vững.
A. Thị trường lao động tăng đã thúc đẩy thị trường việc làm tăng.

B. Thị trường việc làm tăng thúc đẩy thị trường lao động tăng.

C. Thị trường lao động tăng đã tác động thị trường việc làm giảm.

D. Thị trường việc làm tăng tác động thị trường lao động giảm.

Câu 54. Đọc thông tin và cho biết nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến tình trạng 3,2% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp?
Năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam đạt 50,6 triệu người. Trong đó, lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 49,1 triệu người. Tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi ước tính là 3,20%, tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 3,10%.

A. Cung lao động tăng.
B. Cầu về lao động tăng.

C. Cung về việc làm tăng.
D. Cầu về việc làm giảm.

Câu 55. Thị trường lao động là nơi diễn ra thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện cụ thể trong
A. hợp đồng lao động.

B. Hiến pháp.

C. Luật lao động.

D. Điều lệ công ty.

Câu 56. Đọc thông tin và chỉ rõ mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm trong trường hợp này?
Tình hình kinh tế - xã hội ở nước B tiếp tục hồi phục nhanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động vào các vị trí việc làm tăng. Số lượng lao động có cơ hội việc làm tăng, lượng người thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm. Đồng thời, thu nhập bình quân của người lao động tăng, đời sống ổn định, chất lượng lao động ngày càng dược nâng cao.
A. Thị trường lao động tăng đã thúc đẩy thị trường việc làm tăng.

B. Thị trường việc làm tăng thúc đẩy thị trường lao động tăng.

C. Thị trường lao động tăng đã tác động thị trường việc làm giảm.

D. Thị trường việc làm tăng tác động thị trường lao động giảm.

Câu 57. Khi tham gia vào thị trường lao động, người lao động còn có thể gọi là
A. cung về sức lao động.
B. cầu về sức lao động.

C. giá cả sức lao động.

D. tiền tệ sức lao động.
Câu 58. Khi tham gia vào thị trường lao động, người sử dụng lao động còn có thể gọi là
A. cung về sức lao động.
B. cầu về sức lao động.
C. giá cả sức lao động.

D. tiền tệ sức lao động.
Câu 59. Những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong kinh doanh được gọi là
A. ý tưởng kinh doanh.
B. lợi thế nội tại.

C. cơ hội kinh doanh.

D. cơ hội bên ngoài.

Câu 60. Cơ hội kinh doanh là gì?
A. Là một bản hợp đồng thỏa thuận giữa người lao động và người lao động về các điều khoản phù hợp trong quá trình làm việc.

B. Là sự xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện được mục tiêu kinh doanh.
C. Là sự biến mất của những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện được mục tiêu kinh doanh.

D. Là sự biến đổi các ý tưởng trong quá trình điều chỉnh các ý tưởng khi thực hiện hoạt động kinh doanh.

Câu 61. Ý tưởng kinh doanh giúp chủ kinh doanh định hướng được việc kinh doanh của mình như thế nào?
A. Từ ý tưởng kinh doanh chỉ xác định được đối tượng khách hàng.

B. Từ ý tưởng kinh doanh có thể xác định được mặt hàng kinh doanh, cách thức kinh doanh, mục tiêu kinh doanh.
C. Từ ý tưởng kinh doanh chỉ xác định được các cách thức kinh doanh.

D. Từ ý tưởng kinh doanh sẽ chỉ xác định được mục tiêu muốn kinh doanh.

Câu 62. Nếu ý tưởng kinh doanh của một doanh nghiệp chỉ có tính sáng tạo không màng đến các yếu tố khả thi khác thì sẽ dẫn tới điều gì?
A. Tạo được ra các sản phẩm mang tính độc đáo, ấn tượng mạnh mẽ với đối tượng khách hàng.

B. Thành công thu được lợi nhuận lớn.

C. Có thể không thực hiện được, gây ra các thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.
D. Thực hiện thành công các ý tưởng đã được đề ra.

Câu 63. Yếu tố nào sau đây được coi là xuất phát điểm của quá trình sản xuất kinh doanh; thể hiện sự sáng tạo của cá nhân hoặc tổ chức trong việc lựa chọn loại sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho thị trường nhằm thu được lợi nhuận?
A. Nguồn vốn đầu tư.

B. Ý tưởng kinh doanh.
C. Lực lượng lao động.
D. Năng lực quản trị.

Câu 64. Trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh dưới đây, yếu tố nào không thuộc về cơ hội bên ngoài của các chủ thể sản xuất kinh doanh?
A. Nhu cầu của thị trường.
B. Sự cạnh tranh giữa các chủ thể.

C. Khả năng huy động các nguồn lực.
D. Chính sách vĩ mô của nhà nước.
Câu 65. Các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh của chủ thể sản xuất kinh doanh xuất phát từ
A. lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài.
B. điểm yếu nội tại và khó khăn bên ngoài.

C. những mâu thuẫn của chủ thể sản xuất kinh doanh.

D. những khó khăn nội tại của chủ thể sản xuất kinh doanh.
Câu 66. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng lợi thế nội tại giúp hình thành ý tưởng kinh doanh?
A. Chính sách vĩ mô của nhà nước.
B. Nhu cầu sản phẩm trên thị trường.

C. Lợi thế về nguồn cung ứng sản phẩm.
D. Đam mê của chủ thể kinh doanh.
Câu 67. Một trong những vai trò của việc xây dựng và xác định ý tưởng kinh doanh, cơ hội kinh doanh là giúp các chủ thể kinh doanh luôn luôn
A. lo lắng.
B. chủ động.
C. bị động.
D. bi quan.

Câu 68. Đọc thông tin và cho biết một trong những điểm mạnh giúp ông H thành công trong chiến lược kinh doanh của mình đó là?
Khởi nghiệp từ một sinh viên tốt nghiệp đại học ngành chế tạo ô tô, ban đầu ông H làm việc cho một nhà máy sửa chữa ô tô. Sau 5 năm làm quen với công việc, chịu khó học hỏi, ông quyết định thành lập cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy, sau này phát triển thành công ty chuyên lắp ráp và kinh doanh ô tô. Để công ty hoạt động có hiệu quả, ông luôn chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vạch ra chiến lược kinh doanh; tự trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lí nội bộ công ty chuyên nghiệp, tạo dựng được mối quan hệ rộng rãi với các đối tác, khách hàng và xây dựng được văn hoá công ty.

A. Kiến thức và kinh nghiệm.
B. Tiềm lực tài chính vững mạnh.

C. Quan hệ gia đình rộng rãi.
D. Sự hỗ trợ tuyệt đối của nhà nước.
Câu 69. Trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh dưới đây, yếu tố nào không thuộc lợi thế nội tại của chủ thể sản xuất kinh doanh?
A. Sự đam mê của chủ thể sản xuất kinh doanh.

B. Sức sáng tạo của chủ thể sản xuất kinh doanh.

C. Khả năng huy động các nguồn lực.

D. Chính sách vĩ mô của Nhà nước.
Câu 70. Một trong những đặc điểm của ý tưởng kinh doanh là ý tưởng đó phải có
A. tính phi lợi nhuận.
B. tính sáng tạo.
C. tính nhân đạo.
D. tính xã hội.
PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Câu 71. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Công ty H chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm áo sơ mi nữ. Hai tháng gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm mới của các công ty, tập đoàn may mặc có thương hiệu trong và ngoài nước với kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, chất liệu vải đẹp, giá cũng hấp dẫn hơn khiến doanh thu bán hàng của công ty H sụt giảm. Ban Giám đốc công ty phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp: tìm kiếm thêm nguồn vải có hoạ tiết, chất liệu đặc biệt hơn, ứng dụng công nghệ mới trong việc hoàn thiện sản phẩm, đưa ra mức lương hấp dẫn tuyển dụng được nhà thiết kế có tay nghề cao,. để nhanh chóng tạo ra sản phẩm mới, thu hút khách hàng, chiếm lĩnh lại thị trường, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
a) Công ty H và các công ty khác cùng cạnh tranh nhau về sản phẩm hàng may mặc. Đúng, ở đây có nhiều chủ thể cùng kinh doanh một loại hàng hóa.
b) Việc Ban giám đốc đưa ra các giải pháp để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh lại thị trường là phù hợp với quy luật cạnh tranh. Đúng, đây là những biện pháp cạnh tranh lành mạnh không vi phạm pháp luật, mang lại hiệu quả cao.
c) Điều kiện sản xuất của công ty H và các công ty khác là khác nhau nên họ cạnh tranh nhau là hợp lý. Đúng, vì điều kiện sản xuất khác nhau, nên họ phải tích cực cạnh tranh nhau để thu lợi nhuận về mình.
d) Để cạnh tranh được với đối thủ, các chủ thể sản xuất kinh doanh được sử dụng mọi thủ đoạn để giành thắng lợi trong cạnh tranh. Sai, chỉ được sử dụng các biện pháp lành mạnh được pháp luật cho phép.
Câu 72. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Từ tháng 4-2023 đến nay, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) đã triển khai việc đưa ô tô điện vào khai thác trong lĩnh vực taxi. Hãng taxi điện "phủ sóng" tại các thành phố lớn, khu du lịch với 2.500 chiếc chỉ sau 5 tháng hoạt động, tương đương số lượng xe của các hãng taxi lớn đã có mặt trên thị trường hàng chục năm qua. Nhiều hãng vận tải khác như Sun Taxi, Lado Taxi. thời gian qua cũng đầu tư mạnh mua xe điện để thay thế dần xe xăng với mục đích tăng thêm trải nghiệm cho khách hàng và bắt kịp xu thế. Các hãng này cho biết đã nhận được phản hồi khá tích cực từ phía khách hàng nhờ giá cước không quá cao, không phải trả thêm phụ phí như các ứng dụng gọi xe công nghệ, xe chạy êm.

a) Sự ra đời hãng xe điện tạo ra sự cạnh tranh giữa các hãng taxi. Đúng vì Sự ra đời hãng xe điện thêm nhiều chủ thể kinh doanh xe khác nhau đã tạo ra sự cạnh tranh giữa các hãng taxi
b) Việc một số hãng thay thế xe xăng bằng xe điện kết hợp việc mở rộng các ứng dụng tiện ích là phù hợp với vai trò của cạnh tranh. Đúng, vì cạnh tranh thúc đẩy các chủ thể kinh tế phải không ngừng đổi mới.
c) Mục đích của cạnh tranh là góp phần mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Sai, mục đích của cạnh tranh là nhằm giành thị trường và thu được lợi nhuận.
d) Xe điện ra đời cạnh tranh và có thể dẫn đến việc xe xăng truyền thống bị xóa sổ là thể hiện cạnh tranh không lành mạnh. Sai, xe điện là dòng xe tiên tiến và có nhiều ưu điểm, xe điện ra đời đòi hỏi các dòng xe truyền thống phải thay đổi để thích nghi.
Câu 73. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề dẫn đến việc khan hiếm về lương thực, thực phẩm và đẩy giá một số hàng lương thực, thực phẩm tăng cao. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã tích cực đưa ra các giải pháp như hỗ trợ chi phí, hạn chế xuất khẩu, đặc biệt là chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động điều tiết nguồn hàng nhằm góp phần bình ổn giá.

a) Cung giảm dẫn đến giá cả hàng hóa một số mặt hàng tăng cao. Đúng, vì do ảnh hưởng của cơn bão số 10 nên nguồn cung cấp bị gián đoạn.

b) Người dân cần điều chỉnh thói quen tiêu dùng để phù hợp với quan hệ cung cầu. Đúng, người tiêu dùng có thể chuyển sang dùng một số hàng hóa tương đương nhưng giá cả thấp hơn để phù hợp trước mắt.

c) Tăng nguồn cung là giải pháp duy nhất để ổn định thị trường. Sai, ngoài tăng nguồn cung, nhà nước cần có các chính sách bình ổn khác như: giảm thuế, hỗ trợ nhập khẩu, kiểm soát giá cả để ổn định thị trường.

d) Việc ổn định quan hệ cung cầu là trách nhiệm của chủ thể nhà nước trong nền kinh tế. Sai, ngoài chủ thể nhà nước thì các chủ thể sản xuất và người tiêu dùng đều có trách nhiệm trong việc ổn định quan hệ cung cầu.
Câu 74. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Vào thời điểm gần Tết Trung thu, thị trường bánh trung thu trở nên sôi động. Nhu cầu đa dạng về chủng loại, mẫu mã bánh trung thu và xu thế tăng giá bán là những yếu tố thúc đẩy các nhà sản xuất tập trung nguồn lực cho sản phẩm này. Ngoài số doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo với dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất lớn chuyển sang làm bánh trung thu theo thời vụ, nhiều cơ sở sản xuất theo kiểu thủ công, qui mô nhỏ hơn, như các hộ cá thể trong các làng nghề truyền thống cũng gia nhập thị trường.

a) Thông tin trên thể hiện mối quan hệ cầu tăng dẫn đến cung giảm. Sai, khi nhu cầu tăng người sản xuất mở rộng sản xuất.

b) Quan hệ cung cầu đã giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh đưa ra các quyết định hợp lý. Đúng, các chủ thể sản xuất đã căn cứ vào quan hệ cung cầu để kịp thời điều chỉnh sản xuất cho phù hợp.

c) Việc có nhiều doanh nghiệp chuyển sang sản xuất bánh trung thu sẽ góp phần làm cho giá cả mặt hàng này giảm xuống. Đúng, vì cung tăng sẽ thúc đẩy giá cả giảm.

d) Công nghệ càng tiến bộ sẽ dẫn đến sản xuất hàng hóa giảm và lượng cung cũng giảm. Sai vì công nghệ càng tiến bộ thì sản xuất hàng hóa tăng và lượng cung hàng hóa sẽ tăng lên.
Câu 75. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Vào dịp cuối năm nắm bắt tâm lý do nhu cầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ của người dân tăng cao vì vậy giá nguyên vật liệu đầu vào tăng dần. Đồng thời, do ảnh hưởng thị trường thế giới, giá xăng trong nước cũng được điều chỉnh tăng qua nhiều lần làm tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Điều này làm cho giá cả hàng hoá, dịch vụ đồng loạt tăng cao, tạo sức ép lớn lên tỉ lệ lạm phát.

a) Nguyên nhân dẫn đến lạm phát là do chi phí đầu vào giảm. Sai, nguyên nhân dẫn đến lạm phát ở đây là do chi phí đầu vào tăng khiến giá thành tăng.
b) Giá cả các yếu tố đầu vào của hàng hóa tăng cao sẽ tác động cả đến nguồn cung và cầu về hàng hóa. Đúng, giá cả tăng cao sẽ khiến các ngành sản xuất cũng khó mở rộng sản xuất, giá tăng cao người tiêu dùng hạn chế mua sắm
c) Nhà nước sử dụng công cụ tiền tệ để kiềm chế sự tăng giá của một số mặt hàng. Sai, trong trường hợp này nhà nước sử dụng công cụ thuế để hạ nhiệt sự tăng giá.
d) Giá cả các yếu tố đầu vào của các ngành sản xuất tăng, sẽ giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đúng, vì giá cả đầu vào tăng sẽ làm giá bán hàng hóa tăng từ đó giảm năng lực cạnh tranh.
Câu 76. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Chi phí sản xuất tăng cao gây biến động giá thành sản phẩm, đẩy chi phí sinh hoạt của người dân tăng vọt. Phụ trách chi tiêu cho cả gia đình 3 người trong hơn 2 tháng qua, chị DT cho biết cảm thấy “chóng mặt” vì chi phí sinh hoạt của cả gia đình tháng này tăng gấp đôi so với tháng trước. Giá rau quả tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại, thịt heo tăng 70.000 - 100.000 đồng/kg so với giá cách đây hơn 2 tháng.

a) Chi phí sản xuất tăng cao là là nguyên nhân gây ra hiện tượng lạm phát. Đúng vì chi phí sản xuất tăng cao, các doanh nghiệp sẽ tính vào giá bán từ đó làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
b) Giá cả tăng cao sẽ làm thay đổi cầu của người tiêu dùng về hàng hóa. Đúng, người tiêu dùng sẽ thay đổi hành vi tiêu dùng, tìm tới các sản phẩm có giá cả phù hợp
c) Tình trạng tăng giá kéo dài đời sống người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đúng, vì giá cả tăng làm cho chi phí sinh hoạt tăng.
d) Tăng lương là biện pháp hữu hiệu nhất để kiềm chế lạm phát và nâng cao mức sống người dân. Sai, đây chỉ làm biện pháp tạm thời, nhà nước cần sử dụng công cụ tiền tệ như thuế để giảm giá hàng hóa.
Câu 77. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Chị Y và nhóm bạn của mình đang thất nghiệp. Chị Y đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp nhưng làm nhân viên hành chính cho một cơ sở giáo dục. Sau một thời gian làm việc, chị quyết định thôi việc để đi tìm công việc mới phù hợp với sở thích và khả năng của mình. Anh X bị doanh nghiệp cho thôi việc do vi phạm kỉ luật lao động nhiều lần, anh T bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh.

a) Thất nghiệp của chị Y là loại hình thất nghiệp tự nguyện. Đúng, chị chủ động thôi việc do cảm thấy công việc không phù hợp với mình.
b) Nguyên nhân anh X bị thất nghiệp là do mất cân đối quan hệ cung cầu. Sai, nguyên nhân anh X thất nghiệp là do vi phạm kỷ luật.
c) Loại hình thất nghiệp của anh T là thất nghiệp cơ cấu. Sai, đây là thất nghiệp chu kỳ, do sự suy giảm kinh tế dẫn đến nhu cầu lao động thấp.
d) Chị Y, anh X và anh T đều bị ảnh hưởng về thu nhập do bị thất nghiệp. Đúng, thất nghiệp khiến các lao động này bị ảnh hưởng về thu nhập.
Câu 78. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh N, số sinh viên theo học các ngành Dược, Điều dưỡng ở các hệ cao đẳng, trung cấp tốt nghiệp hằng năm rất lớn. Tuy nhiên mỗi năm, tình chỉ bố trí được chỗ làm với số lượng có hạn cho đối tượng này nên nhiều sinh viên ra trường bị thất nghiệp. Trong khi đó, tỉnh rất cần các bác sĩ có chuyên môn cao nhưng lại khó tuyển dụng.

a) Mất cân đối cung cầu lao động là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp. Đúng, vì có sự chênh lệch giữa lao động có chuyên môn cao và lao động phổ thông.
b) Thất nghiệp trong trường hợp trên là thất nghiệp chu kỳ. Sai, vì đây là thất nghiệp cơ cấu do mất cân đối giữa cơ cấu lao động về cung cầu.
c) Giảm nguồn cung lao động là bác sĩ có chuyên môn cao sẽ khắc phục được tình trạng thất nghiệp. Sai, như vậy sẽ mất cân đối cung cầu về lao động.
d) Tình trạng mất cân đối như trên nếu kéo dài sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đúng, vì thất nghiệp nhiều sẽ gây ra các vấn đề xã hội, thiếu lao động chuyên môn cao sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế.
Câu 79. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Việt Nam là một đất nước có thế mạnh về sản xuất lúa gạo. Nhưng một số nông dân vẫn chạy theo năng suất nên sử dụng chất hoá học vượt mức cho phép. Nhận thấy nhu cầu về gạo hữu cơ trên thị trường ngày càng cao, anh N quyết tâm nghiên cứu cách nâng cao giá trị sản phẩm gạo Việt Nam. Với chuyên ngành nông nghiệp và những kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi tôm, anh N có ý tưởng kết hợp trồng lúa và nuôi tôm đất tự nhiên. Anh bao tiêu cho nông dân; giúp nông dân bán được lúa gạo với giá thành cao. Con tôm đất được thị trường rất yêu thích nên đã mang lại giá trị kinh tế cao.
a) Anh N đã xây dựng ý tưởng kinh doanh không có tính khả thi. Sai, đây là ý tưởng kinh doanh có tính khả thi vì anh N có điểm mạnh là kiến thức và hiểu biết.
b) Anh N đã biết nắm bắt cơ hội kinh doanh cho mình. Đúng, anh N đã nhận thấy nhu cầu về gạo hữu cơ trên thị trường ngày càng cao.
c) Điểm mạnh giúp anh N hình thành ý tưởng kinh doanh của mình là sự hỗ trợ từ gia đình. Sai, điểm mạnh là anh N có chuyên ngành nông nghiệp và những kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi tôm
d) Tính khả thi của ý tưởng kinh doanh thể hiện ở việc ý tưởng trên đã tạo ra giá trị kinh tế cao. Đúng, những kết quả mang lại đã chứng minh ý tưởng kinh doanh của anh N là đúng đắn.

Câu 80. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Có hai công ty sản xuất giày dép cùng cử nhân viên đến vùng sâu để khảo sát thị trường nhằm tìm kiếm cơ hội, đánh giá khả năng mở rộng kinh doanh. Khi đến nơi, hai anh nhân viên đều rất chú tâm nguyên cứu, ghi chép thông tin, chụp lại hình ảnh để làm báo cáo. Cùng một nơi, cùng một thời điểm nhưng hai bản báo cáo lại khác nhau. Anh nhân viên ở công ty thứ nhất sau khi xem xét tình hình đã báo cáo rằng: Người dân ở đây chỉ đi chân đất, nên thị trường này không tiềm năng". Anh nhân viên ở công ty thứ hai tự tin báo cáo: "Chúng ta cần nhanh chóng phát triển kinh doanh tại đây, nơi này thật lí tưởng để kinh doanh bởi người dân ở đây chưa ai có giày dép để mang".
a) Anh nhân viên thứ nhất mới dừng lại ở ý tưởng kinh doanh. Sai, anh chưa nhận ra được ý tưởng và cơ hội kinh doanh.
b) Anh nhân viên thứ hai đã xác định và nắm bắt được cơ hội kinh doanh. Đúng, vì anh nhân viên này đã nhận thấy một cơ hội thị trường dựa trên nhu cầu thực tế của người dân trong vùng sâu.
c) Việc phát triển kinh doanh tại nơi này sẽ không có tính khả thi. Sai, vì thực tế ở nơi này người dân vẫn có nhu cầu, nếu có chiến lược kinh doanh tốt vẫn mang lại hiệu quả.
d) Xác định, đánh giá cơ hội kinh doanh là yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp. Đúng vì sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn được cơ hội kinh doanh phù hợp nhất.
-----Hết-----
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